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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy Ly; 

        Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Anh Thư; 

2   ng Nguyễn V n Tấn  

-  h     phi n t  :  ng Đinh V n Dương, Thư    T   án nh n d n thành 

phố  uảng Ng i  t nh  uảng Ng i  

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Thùy Dương- Kiểm sát viên  

Trong các ngày 21 và ngày 27 tháng11 n m 2018  tại trụ sở Toà án nh n 

dân thành phố  uảng Ngãi  t nh  uảng Ng i xét xử sơ thẩm công  h i vụ án thụ 

l  số 299/2018/TLST-DS ngày 20/8/2018 về “Tr nh chấp hợp đồng tín dụng”, 

theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 267/2018/ ĐXXST- DS, ngày 

31/10/2018 và  uyết định ho n phiên t   số 156/2018/ ĐST-DS ngày 

10/11/2018, giữ  các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP NT 

Đị  ch : Số 198 TQK, phường LTT, quận HK, thành phố Hà Nội  

* Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nghiêm Xuân T, chức 

vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đị  ch : Số 198 TQK, phường LTT, quận HK, 

thành phố Hà Nội là người đại diện theo pháp luật củ  nguyên đơn; Bà Phạm 

Thị Thúy K, chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP NT- chi nhánh  uảng Ng i  

đị  ch : Số 345 HV, thành phố QNg, t nh  uảng Ngãi là người đại diện theo ủy 
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quyền củ  nguyên đơn (Giấy ủy quyền số 295/UQ-VCB-PC ngày 18/6/2018). 

Bà K ủy quyền lại cho bà Tạ Ý G, chức vụ: Phó trưởng phòng Khách hàng bán 

lẻ (Giấy ủy quyền số 23/UQ-NHNT.QNg, ngày 10/7/2018), bà G có mặt  

2.    đơn: - Ông Nguyễn Tấn S  sinh n m 1965 

Đị  ch : Thôn CH 1, xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i  vắng mặt  

- Bà Ph n Thị Hồng V  sinh n m 1972 

Đị  ch : Tổ A  phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i  có mặt  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Nguyễn Tấn Q  sinh n m 1939 và bà Nguyễn Thị L sinh n m 1942;  

Cùng đị  ch : Đội B, thôn CH 1, xã TAT, thành phố QNg, t nh  uảng 

Ngãi. 

- Anh Nguyễn Don H, sinh n m 1996 

Đị  ch : Tổ A  phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i; 

Ông Q, bà L, anh H đều vắng mặt  

 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

* Tại đơn  h i  iện ngày 10-7-2018, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Ngân hàng TMCP NT trình  ày:  

Ngày 03/7/2015 Ngân hàng TMCP NT (Ng n hàng) đ     hợp đồng tín 

dụng số 2773/15/KHTN  Ng với bà Ph n Thị Hồng V  cho v y số tiền 

300 000 000 đồng; mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động mu  bán gỗ vườn: Bạch 

đàn   eo; thời hạn v y cho v y tối đ : 18 tháng  ể từ ngày rút  hoản vốn đầu 

tiên; l i suất cho v y trong hạn: Áp dụng l i suất cho v y trung hạn phục vụ sản 

xuất  inh do nh thông thường và được điều ch nh 06 tháng/lần  l i suất 06 tháng 

đầu tiên 10%/n m  l i suất quá hạn là 150% l i suất cho v y trong hạn  Phương 

thức trả nợ: Trả nợ gốc cuối  ỳ  nợ l i trả ngày 26 hàng tháng. Bà V và chồng là 

ông Nguyễn Tấn S cùng    hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ Ng n hàng  Để  

đảm bảo  hoản vay, bà V và ông S đ     h i hợp đồng thế chấp với Ng n hàng: 

Hợp đồng số 398/BĐ-KHTN.QNg ngày 31/5/2013  chứng thực tại Ủy b n nh n 

dân xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i ngày 31/5/2013  đ ng    thế 

chấp ngày 31/5/2013 đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786  tờ bản đồ số 

9  diện tích 756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được Ủy b n 

nh n d n huyện ST  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng 
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nhận “CH”01765 ngày 29/3/2013 cho ông Nguyễn Tấn S; Hợp đồng số 515/BĐ-

KHTN.QNg ngày 18/6/2014  công chứng ngày 19/6/2014  đ ng    thế chấp 

ngày 19/6/2014 đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3, 

diện tích 73 9m
2
 tại phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được Ủy b n 

nhân dân thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H00981 ngày 20/7/2006 

cho bà Ph n Thị Hồng V;  

Khi thế chấp quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786, trên đất có một ngôi 

nhà cấp IV  một giếng đào đường  ính 1m
2
 đ ng sử dụng  một c y mận  một c y 

lộc vừng  một c y đào tiên  một c y ng u là tài sản củ  ông Nguyễn Tấn Q và bà 

Nguyễn Thị L (là ch  mẹ ruột củ  ông Nguyễn Tấn S) tạo lập  ông Q và bà L 

 hông thế chấp tài sản gắn liền với thử  đất 786. Tại phiên t    Ngân hàng thay 

đổi yêu cầu  hởi  iện   hông yêu cầu xử l  tài sản thế chấp là tài sản gắn liền 

với thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9  diện tích 756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng, 

t nh  uảng Ng i  Giá trị tài sản trên đất sẽ được hoàn trả cho ông Q và bà L tại 

gi i đoạn thi hành án  

Khi thế chấp quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668, trên đất có một ngôi 

nhà cấp IV là tài sản củ  ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V tạo lập  ông 

S và bà V đồng   thế chấp tài sản gắn liền với thử  đất  

 ú  trình thực hiện hợp đồng  ông S và bà V vi phạm nghĩ  vụ trả nợ  Tính 

đến hết ngày 26/11/2018, ông S và bà V đ  trả được 43 203 333đ tiền l i  c n nợ 

Ng n hàng tổng số tiền là 395 273 000đ; trong đó nợ gốc là 300 000 000đ  nợ l i 

trong hạn là 66 011 666đ  nợ l i quá hạn 29.261.334đ. 

Nay Ngân hàng yêu cầu ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V phải 

th nh toán cho Ng n hàng tổng số tiền là 395 273 000đ (tạm tính đến 

26/11/2018), ông S và bà V phải tiếp tục trả l i phát sinh trên dư nợ gốc theo 

mức l i suất thỏ  thuận tại hợp đồng tín dụng đ      ể từ ngày 27/11/2018 cho 

đến khi tất toán hợp đồng  Trường hợp ông Nguyễn Tấn S  bà Ph n Thị Hồng V 

 hông thực hiện hoặc thực hiện  hông đúng nghĩ  vụ trả nợ thì yêu cầu xử l  tài 

sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9 diện tích 

756m
2
 tại x  TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i; quyền sử dụng đất và toàn 

bộ tài sản gắn liền với thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3 diện tích 73 9m
2
 tại 

phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i để thu hồi nợ cho Ngân hàng; 

Trường hợp sau khi xử l  tài sản thế chấp  hông đủ thực hiện nghĩ  vụ trả nợ thì 
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ông Nguyễn Tấn S  bà Ph n Thị Hồng V có nghĩ  vụ tiếp tục thực hiện nghĩ  vụ 

trả nợ cho Ngân hàng đến  hi hết nợ  

* Tại  ản tự  hai ngày 05/9/2018, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa,  à Phan Th  Hồng V trình  ày:  

Bà và ông Nguyễn Tấn S là vợ chồng  có đ ng     ết hôn ngày 16/5/2013 

tại Ủy b n nh n d n x  TAT  huyện ST (nay là thành phố  Ng)  t nh  uảng 

Ngãi. Ông S và bà thống nhất v y tiền củ  Ng n hàng để phát triển  inh tế gi  

đình tuy nhiên ông S đ  bỏ đi  hỏi đị  phương từ n m 2016 đến n y không còn 

liên lạc với bà nữ   

Bà V thống nhất với phần trình bày củ  người đại diện hợp pháp củ  Ng n 

hàng về việc    hợp đồng tín dụng  hợp đồng thế chấp  quá trình thực hiện trả 

nợ v y  số nợ gốc  nợ l i bà và ông S c n nợ Ng n hàng tính đến ngày 

26/11/2018 là 395 273 000đ; trong đó nợ gốc là 300 000 000đ  nợ l i trong hạn 

là 66 011 666đ  nợ l i quá hạn 29 261334đ  Bà V đồng   việc Ng n hàng yêu 

cầu xử l  tài sản thế chấp củ  ông S và bà V để thu hồi nợ cho Ng n hàng theo 

các hợp đồng thế chấp đ      

Khi thế chấp quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786, bà V và ông S có ký 

giấy c m  ết thế chấp cho Ng n hàng tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp IV  

nhưng thực chất ngôi nhà này là do ông Nguyễn Tấn Q và bà Nguyễn Thị L (cha 

mẹ ông S) tạo lập  thuộc sở hữu củ  ông Q và bà L  trường hợp Ng n hàng yêu 

cầu cơ qu n thi hành án có thẩm quyền xử l  tài sản thế chấp là quyền sử dụng 

đất để thu hồi nợ cho Ng n hàng phải hoàn trả lại giá trị tài sản gắn liền với đất 

gồm một ngôi nhà cấp IV  một giếng đào đường  ính 1m
2
 đ ng sử dụng  một 

c y mận  một c y lộc vừng  một c y đào tiên  một c y ng u (theo biên bản xem 

xét thẩm định tại chỗ ngày 18/9/2018) theo giá trị tại thời điểm th nh toán cho 

ông Q và bà L. 

Khi thế chấp quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3  diện 

tích 73,9 m
2
 tại phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i trên đất có một 

ngôi nhà cấp IV do bà V tạo lập trước  hi  ết hôn với ông Nguyễn Tấn S, là tài 

sản riêng củ  bà V tự nguyện thế chấp cho Ng n hàng  Đ y là chỗ ở duy nhất 

củ  bà và con tr i là  nh Nguyễn Đon H, khi ông S bỏ đi, bà phải trả th y ông S 

nhiều  hoản nợ do ông S v y mượn người  hác  bà xin Ng n hàng ưu tiên xử l  

tài sản thế chấp là quyền sử dụng thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9 diện tích 756m
2
 

tại x  TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i để trả nợ cho Ng n hàng trước  

trường hợp  hông đủ mới xử l  tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản 
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gắn liền với đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3  diện tích 73 9 m
2
 tại phường 

Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i. 

* Tại  iên  ản làm việc ngày 19/8/2018  à Nguyễn Th  L trình bày:  

Bà và ông Nguyễn Tấn Q là vợ chồng, ông bà có chín người con trong đó 

có ông Nguyễn Tấn S. Thử  đất số 786  tờ bản đồ số 09  diện tích 756m
2
 tại xã 

TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i là tài sản mẹ ruột củ  bà để lại cho vợ 

chồng bà nhưng ông Nguyễn Tấn Q là người đứng tên chủ sở hữu trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất  Trên đất có một ngôi nhà cấp IV đ  cũ  vợ 

chồng bà sống chung tại ngôi nhà này   hông sống chung với người con nào  

Vào thời gi n nào bà  hông biết  ông S chở ông Q đến Ủy b n nh n d n x  

TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 

và sở hữu nhà cho ông S  lúc đó ông Q đ  bị bệnh t i biến  ông S không nói gì 

với bà nên bà  hông biết gì về việc này  Bà L yêu cầu ông S và bà V có nghĩ  vụ 

trả nợ cho Ng n hàng  trường hợp phải xử l  quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với thử  đất 786 để thu hồi nợ cho Ng n hàng thì bà  hông đồng    

* Tại đơn đề ngh  giải quyết vắng mặt anh Nguyễn Đon H trình bày: 

Anh là con ruột củ  bà Ph n Thị Hồng V   nh ở chung với bà V tại số nhà 

123/13 đường HVT  tổ A  phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i  Khi bà 

V mu  đất  x y sử  nhà   nh  hông có đóng góp gì  trường hợp Ng n hàng yêu 

cầu xử l  tài sản là quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3  diện 

tích 73,9 m
2
 tại phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i và tài sản gắn liền 

với đất  nh  hông có yêu cầu     iến gì  đề nghị T   án giải quyết theo quy định 

pháp luật  

*    đơn ông Nguyễn Tấn S, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Tấn Q đã được tống đạt hợp lệ các văn  ản tố tụng nhưng  hông có văn 

 ản ghi ý  iến g i đến Tòa án và  hông đến Tòa làm việc. 

*Ý  iến đại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tại phiên 

tòa: Thẩm phán  Hội đồng xét xử  Thư    tu n theo đúng pháp luật tố tụng d n 

sự về xác định qu n hệ pháp luật  tư cách đương sự  thẩm quyền  thời hạn chuẩn 

bị xét xử  xác minh thu thập chứng cứ  thời hạn tống đạt các v n bản tố tụng  gởi 

hồ sơ cho Viện  iểm sát nghiên cứu  trình tự  thủ tục phiên t  ; nguyên đơn, bị 

đơn bà Ph n Thị Hồng V tu n theo đúng qui định củ  pháp luật tố tụng d n sự; 

bị đơn ông Nguyễn Tấn S  người có quyền lợi  nghĩ  vụ liên qu n ông Nguyễn 

Tấn Q, bà Nguyễn Thị L,  nh Nguyễn Đon H  hông tu n theo đúng quy định 

củ  pháp luật tố tụng d n sự  Về nội dung: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 
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yêu cầu củ  nguyên đơn  buộc ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V có 

nghĩ  vụ trả cho Ngân hàng tổng số tiền là 395 273 000đ; trong đó nợ gốc là 

300 000 000đ  nợ l i trong hạn là 66 011 666đ  nợ l i quá hạn 29 261334đ (tạm 

tính đến hết ngày 26/11/2018)  ông S và bà V phải tiếp tục trả l i phát sinh trên 

dư nợ gốc theo mức l i suất thỏ  thuận tại hợp đồng tín dụng đ      ể từ ngày 

27/11/2018 cho đến  hi tất toán hợp đồng. Trường hợp ông S bà V  hông trả 

hoặc trả  hông đầy đủ số nợ trên cho Ng n hàng thì Ng n hàng có quyền yêu 

cầu cơ qu n Thi hành án có thẩm quyền xử l  tài sản thế chấp theo các hợp đồng 

thế chấp: Hợp đồng số 398/BĐ-KHTN  Ng ngày 31/5/2013  chứng thực tại Ủy 

ban nhân dân xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i ngày 31/5/2013  đ ng 

   thế chấp ngày 31/5/2013 đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786  tờ 

bản đồ số 9  diện tích 756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được 

Ủy b n nh n d n huyện ST  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận “CH”017065 ngày 29/3/2013 cho ông Nguyễn Tấn S; Hợp đồng số 

515/BĐ-KHTN  Ng ngày 18/6/2014  công chứng ngày 19/6/2014  đ ng    thế 

chấp ngày 19/6/2014 đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thử  đất 

số 3668  tờ bản đồ số 3  diện tích 73,9m
2
 tại phường Q, thành phố  Ng  t nh 

 uảng Ng i được Ủy b n nh n d n thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

H00981 ngày 20/7/2006 cho bà Ph n Thị Hồng V;  hi xử l  tài sản thế chấp 

phải hoàn trả lại cho ông Nguyễn Tấn Q và bà Nguyễn Thị L giá trị một ngôi 

nhà cấp IV  một giếng đào đường  ính 1m
2
 đ ng sử dụng  một c y mận  một c y 

lộc vừng  một c y đào tiên  một c y ng u (theo biên bản xem xét thẩm định tại 

chỗ ngày 18/9/2018) tại gi i đoạn thi hành án. 

Trường hợp s u  hi xử l  tài sản thế chấp mà  hông đủ thực hiện nghĩ  vụ 

trả nợ thì ông Nguyễn Tấn S  bà Ph n Thị Hồng V có nghĩ  vụ tiếp tục thực hiện 

nghĩ  vụ trả nợ cho Ngân hàng đến  hi hết nợ  ông S và bà V phải chịu chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ và án phí d n sự sơ thẩm  Hoàn trả cho Ng n hàng 

tạm ứng án phí và tạm ứng chi phí xem xét  thẩm định tại chỗ đ  nộp  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Về tố tụng: T   án đ  triệu tập hợp lệ đến lần thứ h i nhưng bị đơn ông 

Nguyễn Tấn S; người có quyền lợi nghĩ  vụ liên quan ông Nguyễn Tấn Q và bà 
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Nguyễn Thị L, anh Nguyễn Đon H vắng mặt tại phiên t   không có lý do. C n 

cứ điểm b  hoản 2 Điều 227 củ  Bộ luật Tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử quyết 

định xét xử vụ án vắng mặt các đương sự trên   

[2] Về nội dung:  

[2.1] Xét yêu cầu củ  Ng n hàng về việc yêu cầu bà Ph n Thị Hồng V và 

ông Nguyễn Tấn S phải th nh toán số tiền c n nợ  Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Theo các tài liệu  chứng cứ do Ng n hàng cung cấp có trong hồ sơ vụ án thì 

ngày 03/7/2015 Ng n hàng đ     hợp đồng tín dụng số 2773/15 KHTN  Ng với 

bà Ph n Thị Hồng V cho v y số tiền 300 000 000 đồng; mục đích sử dụng: Bổ 

sung vốn lưu động mu  bán gỗ vườn: Bạch đàn   eo; thời hạn v y: 18 tháng  ể 

từ ngày rút  hoản vốn đầu tiên; l i suất cho v y trong hạn: Áp dụng l i suất cho 

v y trung hạn  phục vụ sản xuất  inh do nh thông thường và được điều ch nh 06 

tháng/lần  l i suất 06 tháng đầu tiên 10%/n m  l i suất quá hạn là 150% l i suất 

cho vay trong hạn  Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc cuối  ỳ  nợ l i trả ngày 26 

hàng tháng. Tính đến hết ngày 26/11/2018 ông S và bà V đ  trả được 

43 203 333đ tiền l i  c n nợ lại tổng số tiền là 395 273 000đ; trong đó nợ gốc là 

300 000 000đ  nợ l i trong hạn là 66 011 666đ  nợ l i quá hạn 29 261334đ. Bà 

Ph n Thị Hồng V thống nhất có v y và đồng   trả nợ cho Ng n hàng  ng S và 

bà V là vợ chồng  có giấy chứng nhận đ ng     ết hôn nên bà Ph n Thị Hồng V 

và ông Nguyễn Tấn S có nghĩ  vụ trả nợ v y cho Ng n hàng từ giao dịch do vợ 

chồng cùng thỏ  thuận xác lập  nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu củ  gi  đình 

theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nh n và gi  đình n m 2014   Ngân hàng yêu 

cầu ông S và bà V phải th nh toán cho Ng n hàng số tiền nợ b o gồm nợ gốc và 

nợ l i tính đến hết ngày 26/11/2018 và tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc theo mức 

l i suất thỏ  thuận tại hợp đồng tín dụng đ      ể từ ngày 27/11/2018 cho đến 

khi tất toán hợp đồng  là có c n cứ  được chấp nhận  

[2 2] Xét yêu cầu củ  Ng n hàng về xử l  tài sản thế chấp để thu hồi nợ Hội 

đồng xét xử thấy rằng: 

Bà V và ông S đ     h i hợp đồng thế chấp với Ng n hàng: Hợp đồng số 

398/BĐ-KHTN  Ng ngày 31/5/2013  chứng thực tại Ủy b n nh n d n x  TAT, 

thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i ngày 31/5/2013  đ ng    thế chấp ngày 

31/5/2013 đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9  diện 

tích 756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được Ủy b n nh n d n 

huyện ST  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 



  
8 

“CH”017065 ngày 29/3/2013 cho ông Nguyễn Tấn S; Hợp đồng số 515/BĐ-

KHTN  Ng ngày 18/6/2014  công chứng ngày 19/6/2014  đ ng    thế chấp 

ngày 19/6/2014 đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3, 

diện tích 73 9m
2
 tại phường Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được Ủy b n 

nhân dân thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H00981 ngày 20/7/2006 

cho bà Ph n Thị Hồng V;  

Đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9  diện tích 

756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i: Bà Nguyễn Thị L trình 

bày nguồn gốc thử  đất là tài sản mẹ ruột bà để lại cho vợ chồng bà, bà không 

tặng cho ông Nguyễn Tấn S  tuy nhiên  Ng n hàng cung cấp Hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất ngày 22/3/2013 có chứng thực củ  Ủy b n nh n d n x  TAT 

và chữ    củ  ông Nguyễn Tấn Q và bà Nguyễn Thị L  T   án đ  b n hành 

Thông báo về việc T   án thu thập tài liệu  chứng cứ; Giấy triệu tập làm việc đối 

với ông Q và bà L về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 22/3/2013  

v n bản tố tụng được tống đạt hợp lệ cho ông Qvà bà L nhưng ông Q và bà L 

không đến cũng  hông có v n bản ghi    iến gởi đến T   án nên T   án giải 

quyết vụ án theo tài  liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ quy định tại 

 hoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng d n sự   uyền sử dụng đất được Ủy b n nhân 

d n huyện ST  t nh  uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

“CH”017065 ngày 29/3/2013 cho ông Nguyễn Tấn S, ông S và bà V đ  tự 

nguyện thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm  hoản v y theo hợp đồng tín dụng 

đ    , hợp đồng thế chấp được công chứng và đ ng    giao dịch bảo đảm đúng 

quy định pháp luật nên Ng n hàng yêu cầu trong trường hợp ông S và bà V 

 hông trả được nợ hoặc trả  hông đầy đủ thì Ng n hàng có quyền yêu cầu xử l  

tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thu hồi nợ là phù hợp  Hội đồng xét xử 

chấp nhận  Bà V và Ng n hàng thừ  nhận trên đất một ngôi nhà cấp IV  một 

giếng đào đường  ính 1m
2
 đ ng sử dụng  một c y mận  một c y lộc vừng  một 

c y đào tiên  một c y ng u do ông Nguyễn Tấn Q và bà Nguyễn Thị L tạo lập  

trồng nên   hông thuộc tài sản thế chấp, Ng n hàng đ  sử  đổi yêu cầu  hởi 

 iện   hông yêu cầu xử l  tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với thử  đất, giá trị 

tài sản trên đất sẽ được hoàn trả cho ông Q và bà L tại gi i đoạn thi hành án. 

Yêu cầu củ  Ng n hàng phù hợp với quy định tại hướng dẫn tại Nghị định 

11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 củ  Chính phủ về sử  đổi  bổ sung một số 
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điều củ  Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm thì 

tài sản thế chấp vẫn được xử l    hi xử l  tài sản thế chấp cần trả lại giá trị tài 

sản có trên đất cho chủ sở hữu nên Hội đồng xét xử chấp nhận   

Đối với quyền sử dụng đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3  diện tích 

73,9 m
2
 tại phường Q, thành phố QNg  t nh  uảng Ng i: Bà V trình bày đ y là 

tài sản riêng củ  bà  bà tự nguyện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất là ngôi nhà cấp IV cho Ngân hàng  hợp đồng thế chấp được công chứng 

và đ ng    giao dịch bảo đảm đúng quy định pháp luật  Ng n hàng yêu cầu 

trong trường hợp ông S và bà V  hông trả được nợ hoặc trả  hông đầy đủ thì 

Ng n hàng có quyền yêu cầu xử l  tài sản thế chấp để thu hồi nợ  Trường hợp 

s u  hi xử l  tài sản thế chấp nêu trên mà  hông đủ thực hiện nghĩ  vụ trả nợ thì 

Ng n hàng yêu cầu ông Nguyễn Tấn S  bà Ph n Thị Hồng V có nghĩ  vụ tiếp tục 

thực hiện nghĩ  vụ trả nợ cho Ng n hàng đến  hi hết nợ  là phù hợp  Hội đồng 

xét xử chấp nhận  

 [3] Đề nghị củ  Kiểm sát viên tại phiên t   phù hợp với nhận định củ  Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận;  

[4] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ:  ng Nguyễn Tấn S và bà Phan 

Thị Hồng V phải chịu chi phí xem xét  thẩm định tại chỗ 4.000 000 đồng  Ngân 

hàng đ  tạm ứng số tiền trên và đ  chi xong nên ông S và bà V có nghĩ  vụ hoàn 

trả cho Ng n hàng 4 000 000 đồng. 

[5] Về án phí: Ông S và bà V phải chịu án phí d n sự sơ thẩm (395.273.000 

x 5% = 19 763 650đ)  Hoàn trả tiền tạm ứng án phí đ  nộp cho Ng n hàng  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào Điều 471  474  476  342  343  351  355  715  716, 717, 720, 

721 củ  Bộ luật D n sự n m 2005;  hoản 3 Điều 26  điểm    hoản 1 Điều 35  

điểm    hoản 1 Điều 39, 91, 144, 147, 157  158  227  271  273 củ  Bộ luật Tố 

tụng d n sự; các Điều 91  95 củ  Luật Các tổ chức tín dụng; Điều 37 Luật Hôn 

nh n và gi  đình n m 2014; Điều 26 củ  Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 

ngày 30/12/2016, Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 củ  Chính phủ về 

sử  đổi  bổ sung một số điều củ  Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 

về giao dịch bảo đảm tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện củ  Ngân hàng TMCP NT  Buộc ông 

Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V phải th nh toán cho Ngân hàng TMCP 



  
10 

NT tổng số tiền nợ là 395 273 000đồng (B  tr m chín mươi l m triệu  h i tr m 

bảy mươi b  ngàn đồng); trong đó nợ gốc là 300 000 000đ (B  tr m triệu đồng), 

nợ l i trong hạn là 66 011 666đ (Sáu mươi sáu triệu   hông tr m mười một ngàn  

sáu tr m sáu mươi sáu đồng)  nợ l i quá hạn 29 261.334đ (H i mươi chín triệu  

h i tr m sáu mươi mốt ngàn  b  tr m b  mươi bốn đồng) (tiền l i tạm tính đến 

26/11/2018). 

2. Kể từ ngày tiếp theo củ  ngày xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Tấn S và bà 

Ph n Thị Hồng V còn phải tiếp tục chịu  hoản tiền l i quá hạn củ  số tiền nợ 

gốc chư  th nh toán  theo mức l i suất mà các bên thỏ  thuận trong hợp đồng tín 

dụng cho đến  hi th nh toán xong  hoản nợ gốc  

3. Trường hợp ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V không thanh 

toán hoặc th nh toán  hông đầy đủ  Ngân hàng TMCP NT có quyền yêu cầu cơ 

qu n Thi hành án có thẩm quyền xử l  tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng đất tại 

thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9  diện tích 756m
2
 tại xã TAT, thành phố  Ng, 

t nh  uảng Ng i được Ủy b n nh n d n huyện ST  t nh  uảng Ng i cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với 

đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận “CH”017065 ngày 29/3/2013 cho ông 

Nguyễn Tấn S theo Hợp đồng số 398/BĐ-KHTN  Ng ngày 31/5/2013  chứng 

thực tại Ủy b n nh n d n x  TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i ngày 

31/5/2013  đ ng    thế chấp ngày 31/5/2013 và  uyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất tại thử  đất số 3668  tờ bản đồ số 3  diện tích 73 9m
2
 tại phường 

Q, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i được Ủy b n nh n d n thành phố  Ng  t nh 

 uảng Ng i cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất H00981 ngày 20/7/2006 cho bà Ph n Thị Hồng V theo 

Hợp đồng số 515/BĐ-KHTN  Ng ngày 18/6/2014  công chứng ngày 19/6/2014  

đ ng    thế chấp ngày 19/6/2014 để thu hồi nợ cho Ngân hàng TMCP NT. Khi 

xử l  tài sản thế chấp là quyền sử dụng thử  đất số 786  tờ bản đồ số 9  tại xã 

TAT, thành phố  Ng  t nh  uảng Ng i thì hoàn trả lại giá trị tài sản có trên đất 

là một ngôi nhà cấp IV móng đá tổ ong  tường x y gạch  mái lợp ngói  một 

giếng đào đường  ính 1m
2
 đ ng sử dụng  một c y mận  một c y lộc vừng  một 

c y đào tiên  một c y ng u cho ông Nguyễn Tấn Q và bà Nguyễn Thị L tại thời 

điểm thi hành án  

Trường hợp s u  hi xử l  tài sản thế chấp mà  hông đủ thực hiện nghĩ  

vụ trả nợ thì ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V có nghĩ  vụ tiếp tục 

thực hiện nghĩ  vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP NT cho đến  hi trả nợ xong  



  
11 

4. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 4 000 000 đồng (Bốn triệu đồng), 

ông Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hng V phải chịu nhưng Ngân hàng TMCP 

NT đ  tạm ứng số tiền trên và đ  chi phí xong nên buộc ông S và bà V phải hoàn 

trả cho Ngân hàng TMCP NT 4 000 000 đồng (Bốn triệu đồng). 

5  Về án phí d n sự sơ thẩm:  ng Nguyễn Tấn S và bà Ph n Thị Hồng V 

phải chịu (395 273 000 x 5%) là 19 763 650đ (Mười chín triệu  bảy tr m sáu 

mươi b  ngàn  sáu tr m n m mươi đồng). 

6  Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP NT số  tiền 9 150 133đ (Chín triệu  một 

tr m n m mươi ngàn  một tr m b  mươi b  đồng) tạm ứng án phí đ  nộp theo 

Biên l i thu tạm ứng án phí  lệ phí T   án số 0003551 ngày 20/8/2018 củ  Chi 

cục Thi hành án d n sự thành phố  uảng Ngãi  t nh  uảng Ng i  

7. Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên t   có quyền  háng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  bị đơn  người có quyền lợi  nghĩ  vụ 

liên quan vắng mặt tại phiên t   có quyền  háng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể 

từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án  

8  Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 482 củ  Bộ luật 

tố tụng d n sự  điều 2 củ  Luật Thi hành án d n sự thì người được thi hành án 

d n sự  người phải thi hành án d n sự có quyền thỏ  thuận thi hành án  quyền 

yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án  hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các điều 6  7, 7a, 7b và 9 củ  Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 củ  Luật Thi hành án d n sự   

 

* Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t nh  uảng Ng i;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

- VKSND TP  uảng Ng i; 

- CCTHADS TP  uảng Ng i; 

- Các đương sự;                    

- L H sơ vụ án. 

 

                                                         Nguyễn Thị Thúy Ly 


